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Cần có một phương pháp tu hành đúng đắn, như Phật đã nói gặp được pháp
môn tu tập đúng là phước báu lớn, một phương pháp thể hiện được...

Tóm tắt: Tham dục là một đề tài vừa cũ vừa mới luôn mang tính thời
đại. Là nguyên nhân tạo nên tội lỗi của con người có gốc là tham,
bằng phương pháp tu hành Phật giáo chúng ta vẫn có những phương
cách loại bỏ ngọn lửa này. Với thực trạng xã hội hiện đại ngày nay,
vấn đề tham dục lại một lần nữa làm chúng ta đáng phải chú ý khi
xảy ra các vấn nạn liên quan đến. Bằng phương pháp thực chứng,
phân tích - tổng hợp, chúng tôi sẽ khái quát hóa lại những phương
pháp loại trừ tham dục dựa trên phương pháp tu hành Phật giáo.

Từ khóa: tham dục, phương pháp bỏ tham dục, tham dục trong Phật
giáo, tham dục và tu hành, tham dục và đời sống
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1. Bản chất của tham dục:

Tham dục vấn đề muôn thuở của con người, các giống loài có đặc tính đực cái,
cả cõi Dục giới “Cõi Dục Giới được kéo dài thì A Tỳ Địa Ngục qua cảnh các súc
vật, các Ngạ Quỷ, các Thần, con Người, đến những ông bà tiên dục giới như: Tứ
Đại Thiên Vương, Dạ Ma,... Tha Hoá Tự Tại cõi cao nhất của Dục Giới. Trong suốt
những tầng lớp các sinh vật này đều có chung một đặc tính, đó là: Có giống đực
và giống cái, ăn uống và giao dâm. Trong đó, con người cũng đắm chìm trong
Tham Dục và coi đó là chuyện hiển nhiên như là con cá ở trong nước”(1), như
vậy vấn đề ở đây là con người cũng có giống đực – cái nên đây là một điều hiển
nhiên sinh ra tham dục, bởi đó vừa là bản năng sinh tồn vừa là đặc tính của
giống loài, cũng bởi con người cũng nằm trong Dục giới – cõi giới của tham dục,
lại một lần nữa khẳng định đầy đủ thuyết phục đó là con người gắn liền với
tham dục từ trước đến nay.

Tham dục có thể hiểu “ái dục là sự khao khát, ưa muốn, vui thích trong tam giới
cho nên chúng sinh sinh vào cảnh giới nào cũng tại nó dắc dẫn và đeo đuổi theo
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trong cảnh giới ấy , không rời bỏ bao giờ”(2) và “các loại tham dục như sau:
Tham dục hoàn toàn bất thiện; Là sự ao ước, muốn làm – không thiện không ác;
Pháp dục – tham muốn pháp chân chính – lý do khiến Phật Thích Ca xuất gia
Như vậy, ý định chính là tham dục (3). Theo Hộ Tông thì Dục ái “có 3 bực tham
ái: Ái dục trong cảnh Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới”(4). Vì vậy, đã là bản chất
của con người với những lòng ham muốn, muốn nắm lấy đối tượng mình thích
chính là tham dục.

xấu của con người, vì còn nằm trong vô minh nên là điều không thể tránh khỏi,
chỉ có Phật mới là người toàn diện, hoàn hảo mọi mặt, tức chính đẳng chính
giác, thập toàn thập mỹ. Ông Phật là người duy nhất không có tật xấu, nên
tham dục không còn xuất hiện nữa. Đó là một tấm gương để con người hướng
đến loại bỏ những chướng ngại để thành một CON NGƯỜI chữ Hoa.

Nguyên nhân của tham dục, đó là sự phóng dật, ham muốn theo bản năng, là
hậu quả của việc không kiểm soát và làm chủ tư tưởng trước những cám dỗ,
trước sự thật phũ phàng của cuộc sống, do tính ích kỷ, vụ lợi cho bản thân con
người,..

Về mặt tâm – sinh lý, con người bắt đầu khoảng từ 14 tuổi bắt đầu hình thành
tâm lý về giới tính, cảm xúc khác giới, là một giai đoạn của lứa tuổi dậy thì, bắt
đầu phát triển mạnh hóc – môn tăng trưởng và sinh dục(5). Đây là giai đoạn
giao thời nhạy cảm nhất trong mặt nhận thức, tâm sinh lý của trẻ em – thanh
thiếu niên. Nên những tư tưởng, nhận thức mà lứa tuổi này tiếp nhận từ gia
đình, bạn bè, xã hội tác động cực kỳ mạnh mẽ đến sau này. Nhất là vấn đề về
tham dục, đạo cũng như đời.
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Về gia đình, ngoài yếu tố “chính dâm” của vợ chồng, thì xảy ra những chuyện
tham dục ngoài luồng, vừa là yếu tố tâm – sinh lý của vợ chồng, có thể đã xảy
ra vấn đề, hoặc ham muốn tham dục quá nhiều nên có những hành động không
chính. Làm đảo lộn tình nghĩa vợ chồng, có thể khiến gia đình tan nát, một thực
trạng hiện hữu trong xã hội Việt Nam và thế giới.

Về mặt kinh tế, tham dục cũng có thể xảy ra do hoàn cảnh kinh tế, hoặc xã
hội ép buộc, cũng có thể do nghèo đói mà người ta có ước muốn cũng có thể là
cuộc sống quá giàu sang, phú quý, nên con người tìm đến những thú vị tiêu
khiển, trong đó có tham dục. Trong lịch sử Việt Nam, chuyện tham dục của các
vua chúa là một minh chứng rõ ràng.

Về mặt xã hội, là tiêu cực của đời sống xã hội quá phát triển, nên tham dục và
chuyện tham dục nói chung trở thành một thứ nghề nghiệp tạo nên tiền
bạc,một trò tiêu khiển, giải trí,.. Do sự thỏa thuận – đồng ý của hai bên tham gia
vào chuyện này. Theo Phật giáo thì đó là không “chính dâm”, là tệ nạn của xã
hội.

Tóm lại tất cả đều do Vô minh “là gốc, rễ cái, có nhiều rễ con chia tẻ ra vô số”
(6) mà gây ra.

Tác hại, tham dục làm cho con người chìm đắm trong tội lỗi, tha hóa về đạo
đức, gây ra những vi phạm pháp luật không đáng có, là một vấn nạn của xã hội.
Tham dục có thể gây nghiện như ma túy(7) như một chất kích thích hệ thần
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kinh làm cho hậu quả khủng khiếp hơn cả về mặt tâm lý, đời sống, sau cùng là
trở thành tội phạm, thành người con bất hiếu, nhất là về mặt tâm linh có thể trở
thành các giống loài như rắn,..hoặc bị đọa địa ngục “những dục lạc đều là chua
cay như nọc độc, hằng ám ảnh kẻ si mê, họ phải chịu khổ trong địa ngục và
chịu khổ lâu dài(8), trong kiếp này hoặc sau.

Trên đây là những nét khái quát về tham dục dựa trên quan điểm của Phật giáo.
Tuy là thâm căn, gốc rễ của con người và Dục giới nói chung, nhưng bằng cách
là con người tu hành thật sự, thì tham dục vừa là vấn đề lớn nhưng lại là vấn đề
nhỏ sau này. Nhưng để loại bỏ được thì công việc tu hành cực kỳ gian nan, có
thể kéo dài cả đời nếu không thật sự, hoặc chỉ bằng lý thuyết. Vậy nên, chúng
tôi sẽ đưa ra những phương cách tu tập Phật pháp để nhằm loại bỏ tham dục và
những kết quả sẽ có được sau khi loại bỏ tật xấu này vì “Lòng ái dục làm cho
chúng sinh thọ sinh mà sinh vào các cảnh giới mới”(9).

2. Phương pháp loại bỏ tham dục

Chú Lăng nghiêm có loại bỏ tham dục không?

Trong Phật giáo có Kinh Lăng Nghiêm (còn gọi là Kinh Thủ Lăng Nghiêm), là một
kinh có xuất xứ từ Trung Quốc, được viết dưới thời Võ Tắc Thiên – Một vị vua
chìm đắm tham dục nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Kinh này xoay quanh 2
chủ đề là Nhĩ căn viên thông và chuyện tham dục của Ngài A – nan đọc chú
Lăng Nghiêm để hết tham dục. Câu chú đó là: “Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra, bạt
xà ra, đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bán ni phấn, hổ hồng đô lô ung phấn,
ta bà ha.”(10) (trích chú Lăng Nghiêm, câu này chìa khóa này tương đương với
đọc cả bài chú). Trong Kinh Lăng Nghiêm cho rằng, Ngài A – nan đi khất thực thì
bị bùa chú của dâm nữ Ma – đăng – già dụ, trong hoàn cảnh đó Ngài được đức
Phật chỉ cho bằng cách đọc chú Lăng Nghiêm để hết tham dục, phá bỏ bùa
chú.(11) Chúng tôi dẫn ra những ý trong kinh này, như vậy ta xem xét trên các
khía cạnh. Thứ nhất, tham dục là bản chất của con người, do chính bản thân
người đó tạo nên, phải do người đó tự loại bỏ cũng giống như các tật khác. Thứ
hai, chú Lăng Nghiêm là một chú rất dài có tác dụng nhất định nào đó, vào việc
giúp vượt qua tai nạn, giúp cột giữ tâm do phải đọc dài – cái hay của chú dài.
Thứ ba, kinh nói chú này có thể giúp A – nan hết tham dục. Nhưng, từ các khía
cạnh trên thì ta thấy được rằng, tham dục là của chính con người đó tạo ra, chứ
không phải là dùng chú Lăng Nghiêm là hết được tham dục. Nếu hết được thì từ
khi nó được viết ra thời nhà Đường, Võ Tắc Thiên đã hết tham dục lâu rồi, và
mọi thầy chùa từ lúc đó cũng đã hết. Vậy sao tham dục vẫn còn hoài từ xưa đến
nay kể cả các tu sĩ? Đó là một trong lỗ hổng lớn của Kinh Lăng Nghiêm. Vì
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không có câu thần chú nào làm cho con người hết tham dục cả, chỉ có giúp vượt
nạn mà thôi, chỉ có con người tu hành đúng phương pháp và chứng đắc các quả
vị của Tứ Thánh định thì may ra mới loại bỏ được tham dục. Tóm lại, chú Lăng
Nghiêm không giúp cho người tu hành hết tham dục được như những gì kinh đã
viết. Vậy nên, ta phải trải qua quá trình tu hành thật sự không ngừng nghỉ và
trải qua thời gian rất lâu.

Phương pháp trong cuộc sống và tu hành

Trong gia đình, vợ chồng thực hiện đúng “chính dâm”(12) của Phật giáo để
tránh chuyện ngoài luồng vì thực trạng ngoại tình xảy ra rất nhiều trong xã hội
hiện nay(13). Nguyên nhân là do tham dục quá nhiều của vợ - chồng, do tâm lý
ham muốn đối tượng khác, do chưa thỏa mãn nhu cầu,…nên chuyện “tà dâm”
(14) là đương nhiên xảy ra. Vậy đối với vợ hoặc chồng vừa là tu sĩ Phật giáo thi
chuyện gì xảy ra với họ. Thứ nhất, nếu tà dâm thì hào quang của tu sĩ này sẽ bị
rách, sự tu hành sẽ bị chậm lại, mắc bệnh tật, bị các cõi giới thấp - ở Dục giới
xâm nhập và chi phối và các hiện tượng khác. Nên tham dục lại hoàn tham dục
do không thể tiến tu, vẫn chứng nào tật đó. Thứ hai, chính dâm vợ chồng thì
hào quang lại càng tròn đẹp và sáng do đây là tham dục nhưng thuộc chính nên
đó là sự yêu thương, tạo nên sự hạnh phúc, hoan hỉ nên hào quang sẽ sáng và
đẹp tròn do tình yêu thương vợ chồng. Nên tu sĩ này sẽ có cơ hội tiến tu và
nhanh chóng hơn bởi yếu tố tình thương, ngược lại tà dâm – không có tình yêu
thương vợ chồng chính đáng. Vậy nên, đối với gia đình có người tu Phật pháp
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nên thực hiện việc chính dâm, vừa là giới luật vừa là hạnh phúc gia đình, đồng
thời là phương pháp giáo dục con cái không tà dâm. Vừa là song hành cả đời và
đạo trọn vẹn.

Đối với trẻ em, thanh niên do tính chất của sự phát triển mọi mặt, đang lứa tuổi
học hỏi mọi thứ xung quanh. Nên những chuyện tham dục được bàn tán hiển
nhiên xảy ra, trong bất kỳ nhóm bạn bè, nhóm xã hội nào đó, ví dụ: nhóm con
trai thì sẽ có chuyện bàn tán về con gái và ngược lại, có thể họ nói chuyện học
tập nhưng khi thấy người khác phái là họ nhìn ngắm và bàn tán xem có dễ
thương hay không,…

Giáo dục giới tính, quan hệ nam nữ cho trẻ là một điều rất cần thiết, đầu tiên
nhất là gia đình, bằng việc dạy bảo những tác hại của tham dục, những thái cực
sai lầm của quan hệ nam nữ, nhất là hướng cho trẻ đến tình yêu thương trong
mối quan hệ đó. Đó là những cái cơ bản để giáo dục trẻ.

Tuổi trẻ - giới tính là chuyện rất nhạy cảm tác động đến tâm – sinh lý sau này
của chúng. Vì vậy, việc giáo dục giới tính ở gia đình, nhà trường và xã hội là rất
cần thiết, cái quan trọng nhất là nên cho trẻ, thanh niên tu hành từ lúc nhỏ thì
sẽ làm cho trẻ nhận thức được tác hại của việc tham dục bằng những niềm vui
trong tu hành.

Trong tu hành Phật giáo, ta cần có các phương pháp như sau:

Thứ nhất, cần có một phương pháp tu hành đúng đắn, như Phật đã nói gặp được
pháp môn tu tập đúng là phước báu lớn, một phương pháp thể hiện được: Hãy
tự thắp đuốc lên mà đi (Ngài Thích Ca). Đó là dùng thiền định, bởi vì:

“Gốc dục ái sinh ra đau khổ Tạo sầu bi, lo sợ ngã nhân Ai trừ dục ái khỏi tâm Xa
lìa sợ hãi, không còn sầu bi.” (15) Và “Trong rừng núi, dục là số một Rừng dục
làm sợ hãi, sầu vương Đốn rừng ái dục sạch trơn Người tu tịch tịnh con đường
thanh cao Dây tình ái gái trai chưa bỏ Thì khó mong làm chủ được tâm Rơi vào
tình trạng buộc rằng “Bỏ con vú mẹ” dặm đàng chẳng buông.”(16)

Vì vậy, chúng ta cần phải thật sự cố gắng trong tu hành để loại bỏ tham dục.
Trong thiền định thì có vô số loại thiền định, trong đó bằng phương pháp thực
chứng của việc tu hành, chúng tôi có đề nghị nên dùng phương pháp “thiền
quán” với những đề mục thiền định để đi đến chứng đắc các tầng thiền từ Hữu
sắc đến Vô Sắc cuối cùng là Diệt Thọ, Tưởng, Định và trở thành các bậc thánh
của Phật giáo. Trong vô vàn cuốn kinh, sách chúng tôi lựa chọn Trung Bộ Kinh
tập 3 (Kinh số 101 – 152)(17), và Phép chính định và Sưu tập pháp, để sử dụng
Phép Chính định vào tu tập “Nghĩa là chính định chẳng phát sinh đến người
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không trí tuệ, trí tuệ chẳng phát sinh đến người không chính định(18) và “phép
Chính – định là dùng để thâu tâm, gom ý cho yên lặng, vững vàng không cho
duyên theo ngũ dục, khỏi cho Ma – Vương hãm hại(19) Bằng những đề mục
thiền định, với 40 đề mục(20) phù hợp với căn tính, nghiệp sát – bao gồm cả
biệt nghiệp của mỗi hành giả, sẽ được thiền sư chọn cho hoặc tự mình lựa chọn
các đề mục phù hợp để tiến hành thực hiện thiền quán. Phương pháp này như
sau, vì là thiền định nên đầu tiên là phải lựa chọn đề mục, sau đó dùng trí tưởng
tượng vẽ ra đề mục ở trước mặt, vừa quán vừa niệm tên đề mục, ví dụ với đề
mục Lửa, ta vừa dùng trí tưởng tượng vẽ ngọn lửa và vừa niệm lửa…lửa…lửa…,
khi nào ra đề mục là đã vào được chính định – từ Sơ Thiền trở đi tức đã “ly dục,
ly ác pháp thì chứng sơ thiền”, kể từ đây thì tham dục đã bớt, tức vào Sắc giới
thì đã lìa xa Dục giới, khi vào Sắc giới và Vô Sắc giới đến Diệt Thọ, Tưởng, Định
và chứng đắc Tứ Thánh từ Tu đà hường đến A – la – hán thì tham dục đã biến
mất(21). Tuy nhiên, để làm được như vậy phải hội đủ các điều kiện, để vào được
“chính định” vì theo Bát chính đạo thì từ Chính niệm(22) => Chính định(23) và
theo Giới – Định – Huệ thì vào được chính định thì vào được chính huệ. Tuy
nhiên, hành giả làm điều này khi còn sống, và nên bắt đầu từ lúc nào có thể
nhất, nhưng phải hội đủ, còn đủ sức khỏe, tinh thần, có lòng ước muốn giải
thoát, tu hành tập đều đặn, không nên vội vàng, thì may ra mới hết được tham
dục. Và ta nên tránh các sợi dây trói buộc trong tu hành Có 8 sợi dây trói buộc
mà ta nên tránh:

“1. Mù quáng. 2. Không thích gần Thiện Trí Thức. 3. Không thông Giáo Lý. 4. Vô
Minh. 5. Ngờ Vực. 6. Vi phạm giới cấm thủ. 7. Si mê tình dục. 8. Chấp Ngã.

Nên nhìn tám cái này chỉ là tám cái thói quen, mà đã là thói quen là sửa được!”
(24)

Tuy nhiên, khi tu hành phương pháp dùng Chính niệm để vào Chính định thì
phải có yếu tố niềm vui(vui tu hành, vui trong công phu, nếu không tự làm vui
bản thân mình) và tình yêu thương (thương gia đình, mọi người – tất cả chúng
sinh) thì mới có thể tu hành một cách nhanh được. Và trong thiền quán này, thì
sau khi chứng đắc Tứ thiền hữu sắc, hành giả có thể chuyển đề mục sang quán:
Xác chết – tử thi; quán vật dơ dáy(25); hoặc dùng cách của ngài Milarepa là
quán đối tượng mình ưu thích nhất và quán chữ Ah (trong Om Ah Hùm) thiêu
đốt đối tượng, thì sẽ hết tham dục.

Tóm lại, đây là phương pháp tu hành – thiền quán đề mục để giúp hành giả vào
“chính định” tức lìa xa Dục giới hết tham dục, còn các phương pháp thiền khác
chỉ làm cho hành giả đi vào được cận định – một trạng thái tâm gần nhập được
chính định – dạng công phu cao cấp của Dục giới tương đương với Tha hóa tự
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tại(26) nên tham dục vẫn là tham dục, câu chuyện loại bỏ nó chỉ trên cơ sở đi
vào được từ Sơ Thiền mà thôi.

Thứ hai, phương pháp kiểm tra tư tưởng liên tục, là cách mà không cho tư tưởng
chạy lung tung như con khỉ hay còn gọi là tâm con khỉ luôn nhảy nhót từ chuyện
này sang chuyện khác mà chẳng thể nào tập trung được. Cho nên, mỗi hành giả
nên cột tâm lại bằng cách kiểm tra tư tưởng liên tục, tốt nhất là cả ngày qua
năm tháng. Nếu không thì vẫn tật nào chứng ấy, nhất là chuyện tham dục.
Chẳng hạn, khi chúng ta muốn ngừng suy nghĩ về một đối tượng nào đó thì tâm
ta lại ưa thích, nhất là dục vọng cứ trào dâng, nếu không thể kiểm soát được tư
tưởng thì mọi chuyện sẽ theo hướng tiêu cực. Cũng có thể sử dụng tư tưởng như
sau: giả sử đây là mẹ, bà, bố, ông,.. của gia đình mình thì sao? – một phương
pháp giảm tư tưởng không phóng dật vì đưa đến yếu tố của chữ hiếu, đạo nghĩa
của con người sẽ giúp giảm tải gánh nặng tham dục của con người.

Ngoài ra, chúng ta cần phải có nghệ thuật điều tâm, như tranh chăn trâu, chăn
voi của Thiền Tông, bằng cách kiểm tra tư tưởng liên tục và búa, gươm trí tuệ ta
có thể dẫn dắt trâu, voi từ thô tục (màu đen) sang tâm thánh (màu trắng). Đó là
một phương pháp của thiền định, thiền đi liền với kiểm soát tư tưởng, biết nghệ
thuật điều tâm để chứng đắc các chi tầng thiền đưa đến các quả vị thánh, và
trở thành Phật, Bồ Tát thì mọi tật xấu coi như hết, nghiệp sát và tham ái không
còn.

Yếu tố phước báu, dù sao đi nữa, đây là yếu tố quyết định rất quan trọng. nếu
không hội tụ đủ, phước báu mà ít thì như thìa thuốc độc đổ vào cốc nước, nếu
lớn thì cũng thìa đó nhưng đổ vào sông, hồ,.. thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
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Việc được làm người là may mắn, tìm được pháp tu hành đúng thì đó là phước
báu lớn, còn tu thành công hay không lại là phước báu rất lớn. Phước báu được
tạo ra từ những việc làm của con người, như giúp người khác – việc cứu người
mà không tính toán (con số) thì sẽ tạo ra, phước báu lớn nhất là tu theo phương
pháp thiền định – an trú chính niệm đằng trước mặt với một đề mục được chọn
sẵn. Và do phước báu quá lớn nên mấy chuyện tham dục tự động biến mất,
hoặc nếu có thì hậu quả cũng ít hơn hoặc không nguy hại đến tu hành của hành
giả.

3. Thay cho lời kết

Tham dục là một trong những ngọn lửa cháy chậm và có thể bùng phát đốt
cháy hành giả, hay bất lỳ ai khi nó đủ chín muồi – nhân duyên. Tham dục là một
tật xấu, có hậu quả khủng khiếp ảnh hưởng đến tâm – sinh lý con người , nhất
là trẻ em, vì vậy chúng ta cần phải nhìn nhận lại và có những biện pháp phù
hợp để giảm bớt hoặc loại bỏ. Bằng phương pháp thiền định của Phật giáo –
phép chính định để chứng đắc các tầng thiền rồi đạt các quả vị của Tứ Thánh thì
tham dục đã không còn nữa, hành giả được hưởng phước báu của công phu, sự
hỷ lạc của việc loại bỏ các tật đó. Dù là chủ đề đã cũ, nhưng lại là vấn đề lúc
nào cũng mới, thời đại nào cũng có những chuyện đau lòng liên quan đến tính
tham dục.
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